
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại/Email Trách nhiệm

1 Phùng Văn Thọ Chuyên viên
Ban Quản lý Khu 

kinh tế

0977950091 

thopv@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Ban Quản lý Khu Kinh tế 

tỉnh Tây Ninh

2 Lê Huỳnh Khắc Huy Chuyên viên

Sở Lao động, 

Thương binh

 và Xã hội

0963211738

 huylhk@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội Tây Ninh

3 Nguyễn Thị Trinh Nương Chuyên viên
Sở Nông nghiệp

 và PTNT

0934062812

 nuongntt@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Tây Ninh

4 Lê Thị Thanh Nhứt Chuyên viên
Sở Khoa học 

và Công nghệ

0902754715

 nhutltt@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Khoa học và Công nghệ

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH TỈNH

VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ CHỊU TRÁCH NHIỆM HƯỚNG DẪN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

 THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN

 GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-UBND ngày……tháng 02 năm 2024)

SỞ BAN NGÀNH



5 Nguyễn Huỳnh Phúc Chuyên viên Sở Nội vụ
0962804866

 phucnh1@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Nội vụ Tây Ninh

6 Huỳnh Thị Thu Phương Chuyên viên

Ban Tôn giáo

 trực thuộc Sở Nội 

vụ

0933222092

Ttphuong2904@gmail.co

m

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Ban Tôn giáo

7 Nguyễn Khắc Mộc
Phó Chánh

 Văn phòng
Sở Công Thương

0933646268

 mocnk@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Công Thương Tây Ninh

8 Lê Thị Nia Chuyên viên Sở Tư pháp
0973414641

nialt@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Tư pháp

9 Võ Kim Duyên Chuyên viên
Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch

0944365688

vkduyen@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch

10 Trần Khánh Liêm Chuyên viên
Sở Giáo dục

 và Đào tạo

0916724252

 liemtk@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây 

Ninh

11 Hoàng Bá Liêm Chuyên viên
0913955201

baliem@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Xây dựng

12 Huỳnh Thanh Phương Chuyên viên
0905399577

htphuong@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng



13 Trần Thị Hoa PTP.HC-TH 

Sở TN&MT (Văn 

phòng 

Đăng ký đất đai 

tỉnh)

0919809800 

tranthihoatayninh77@gma

il.com

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến  

của Sở TN&MT

14 Đoàn Thị Oanh Kha Chuyên viên Sở Y tế 0814213435

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

15 Lê Thị Ngọc Nguyên

Chuyên viên 

phòng Hợp tác 

Đầu tư

0985.588.279

16 Nguyễn Thị Thơm

Chuyên viên 

phòng Đăng ký 

kinh doanh

0393.922.252

17 Võ Nhật Đông

Chuyên viên 

phòng Quản lý 

Đầu tư công

0988.629.262

18 Đinh Trung Hiếu
Chuyên viên 

Văn phòng
0858.600.059

19 Nguyễn Hùng Triệu Chuyên viên Sở Tài chính 0989.108517

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Tài chính

20 Nguyễn Nam Tư Chuyên viên 
Sở Giao thông 

vận tải

0948.800.278

tunn@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở GTVT

Sở Kế hoạch

 và Đầu tư

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Tây Ninh



21 Trần Thị Bích Phương Chuyên viên Sở Ngoại vụ

0848010157

 

phuongttb@tayninh.gov.v

n

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Ngoại vụ

22 Huỳnh Phi Long, Chuyên viên 
Sở Thông tin và 

Truyền thông
0949 525757

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Sở Thông tin và Truyền 

thông

23 Lê Văn Lịnh Thanh tra viên Thanh tra tỉnh
0984711708

linhlevan@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của Thanh tra

1 Nguyễn Quốc Ngân Chuyên viên

Phòng Nội vụ 

thành phố Tây 

Ninh

0978972693

nguyenquocngan1984@g

mail.com

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của UBND thành phố Tây Ninh

2 Tô Thanh Tú
Phó Chánh

 Văn phòng

0919030908

tutt@tayninh.gov.vn

3 Lê Thị Huyền Trân Chuyên viên
0987806215

huyentran@tayninh.gov.vn

4 Lê Tấn Khoa Chuyên viên
UBND thị xã 

Trảng Bàng

0918380700

khoalt@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của UBND thị xã Trảng Bàng

5 Nguyễn Thị Oanh Kiều Chuyên viên
UBND huyện 

Bến Cầu

0972359572

kieunto@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của UBND huyện Bến Cầu

UBND thị xã 

Hòa Thành

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của UBND thị xã Hòa Thành

UBND CẤP HUYỆN



6 Trần Quốc Huy Chuyên viên
UBND huyện 

Châu Thành

0917988924 

quochuy@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của UBND huyện Châu Thành

7 Trần Đăng Minh Chuyên viên
UBND huyện 

Dương Minh Châu

0977585887 

minhtd@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của UBND huyện Dương Minh 

Châu

8 Võ Duy Tân Chuyên viên
UBND huyện

 Gò Dầu

0913.455.292

tanvd@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của UBND huyện Gò Dầu

9 Ngô Thành Dũng Sỹ Chuyên viên
UBND huyên

 Tân Biên

0965077775 

syntd@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của UBND huyện Tân Biên

10 Đàm Thị Mỹ Hoa Chuyên viên
UBND huyện

 Tân Châu

0945087157

hoadtm@tayninh.gov.vn

Hướng dẫn cá nhân/tổ chức nộp 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

của UBND huyện Tân Châu


